Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Hlk126335515]Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu
- Tên dự toán: Đào tạo dạy nghề cho phạm nhân - Trại giam Thủ Đức năm 2025 (đợt 2);
- Tên gói thầu: Đào tạo dạy nghề cho phạm nhân - Trại giam Thủ Đức năm 2025 (đợt 2);
- Nguồn vốn: Sử dụng quỹ 10% đào tạo dạy nghề và bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho phạm nhân theo Nghị định số 118/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi hành án hình sự;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày;
[bookmark: _Toc106063329][bookmark: _Toc106063070]- Địa điểm thực hiện: Trại giam Thủ Đức (Phân trại số 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, Khu lao động dạy nghề Phân trại số 1, 4).
2. Mục tiêu công việc
- Đào tạo dạy nghề cho phạm nhân - Trại giam Thủ Đức năm 2025 (đợt 2).
- Tổ chức đào đạo, dạy nghề cho 1.715 phạm nhân (49 lớp; mỗi lớp tối đa 35 học viên), trong đó:
+ Đan gia công mỹ nghệ (48 lớp): 1.680 phạm nhân.
+ Kỹ thuật xây dựng (1 lớp): 35 phạm nhân.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu 
a) Yêu cầu về dịch vụ:
- Thời gian đào tạo: 120 ngày.
· Chương trình đào tạo:
- Có chương trình đào tạo trình độ sơ cấp phù hợp, theo quy định của Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 và Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018.
· Yêu cầu về giáo viên (nhà giáo):
- Số lượng giáo viên tối thiểu: 
+ Giáo viên lý thuyết: 1 giáo viên/ 1 lớp (35 học viên). 
+ Giáo viên thực hành: 1 giáo viên/ 1 ca dạy (mỗi ca tối đa 18 học viên).
Nhà thầu đề xuất và bố trí giáo viên đào tạo theo mô-đun/ môn học, đảm bảo đáp ứng đủ số tiết dạy.
- Nhà thầu cung cấp danh sách giáo viên tham gia thực hiện gói thầu có trình độ đáp ứng theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và có chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Thông tư số 05/2024/TT-BLĐTBXH ngày 10/5/2024, và kèm theo tài liệu chứng minh:
+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên; hoặc có văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn về kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp (phù hợp với ngành, nghề giảng dạy)
+ Có văn bằng, chứng chỉ đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ sư phạm theo quy định: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật; Trường hợp giáo viên không có các văn bằng này thì phải có một trong các chứng chỉ sau: Chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ sơ cấp nghề; Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp; Chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 1 trở lên; Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.
+ Có thời gian tham gia giảng dạy giáo dục nghề nghiệp ít nhất 6 tháng.
· Cam kết cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo. Phối hợp cùng với Chủ đầu tư để bố trí phòng học lý thuyết, thực hành đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện dạy học.
· Năng lực của nhà thầu:
- Nhà thầu phải có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014; trong đó có ngành nghề Đan gia công mỹ nghệ; Kỹ thuật xây dựng.
b) Yêu cầu chi tiết về dịch vụ và chương trình đào tạo: 
· Nhà thầu trình bày mục tiêu đào tạo, số lượng mô - đun, tên từng mô - đun đào tạo; thời gian thực hiện; thời gian kiểm tra, hoặc thi kết thúc khóa học cụ thể cho từng nội dung dưới đây:
Mô-đun chương trình và thời gian đào tạo:
Đơn vị tính: giờ
	Mã môn học/ mô-đun
	Tên môn học/ mô-đun
	Thời gian đào tạo

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	Tổng

	I
	ĐAN GIA CÔNG MỸ NGHỆ
	90
	265
	5
	360

	MĐ1
	Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu
	20
	29
	1
	50

	MĐ2
	Đan các kiểu cơ bản
	20
	78
	1
	99

	MĐ3
	Tết hoa văn đơn giản
	20
	79
	1
	105

	MĐ4
	Đan giỏ hoa
	25
	79
	2
	106

	II
	KỸ THUẬT XÂY DỰNG
	90
	265
	5
	360

	MĐ1
	Nhập môn kỹ thuật xây dựng
	9
	0
	1
	10

	MĐ2
	Vật liệu xây dựng
	20
	39
	1
	60

	MĐ3
	Trộn vữa
	20
	49
	1
	70

	MĐ4
	Vận chuyển vật liệu
	21
	58
	1
	80

	MĐ5
	Xây dựng cơ bản
	20
	119
	1
	140


· Nhà thầu cung cấp dịch vụ và bảng chào giá chi tiết (file excel và file scan) theo các hạng mục cụ thể dưới đây:
Đơn vị tính: VND
	Stt
	Nội dung
	Số lớp
	Danh mục chi phí

	
	
	
	ĐVT
	Số Lượng
	Đơn giá
	Kinh phí 1 lớp
	Tổng kinh phí

	A
	CHI PHÍ KHAI GIẢNG, BẾ GIẢNG KHÓA HỌC CHO CÁC NGÀNH NGHỀ (Phân trại số 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, Khu lao động dạy nghề Phân trại số 1, 4)

	
	- Nước suối (khách + học viên) (24 chai/thùng)
	
	Thùng
	147
	
	
	

	
	- Hoa tươi trang trí
	
	Bó
	14
	
	
	

	
	- Băng rôn, ma két
	
	Tấm
	14
	
	
	

	B
	CHI PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ ĐAN GIA CÔNG MỸ NGHỆ (Phân trại số 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, Khu lao động dạy nghề Phân trại số 1, 4)

	1
	Chi phí thi và cấp chứng chỉ
	
	
	
	
	
	

	
	- Chi phí thi và cấp chứng chỉ
	48
	cái
	35
	
	
	

	2
	Hồ sơ, phô tô tài liệu, chương trình học liệu
	
	
	
	
	
	

	a
	Chi phí in ấn giáo trình phục vụ khóa học
	
	
	
	
	
	

	
	- Chi phí in tài liệu, giáo trình (01 bộ/học viên)
	48
	bộ
	35
	
	
	

	b
	Chi phí mua văn phòng phẩm
	
	
	
	
	
	

	
	- Vở ghi chép (1 quyển 300 trang/học viên)
	48
	quyển
	35
	
	
	

	
	- Bút viết (02 cái/học viên)
	48
	cái
	70
	
	
	

	
	- Giấy kiểm tra và thi kết thúc khóa học
	48
	tờ
	175
	
	
	

	
	- Đồ dùng học tập
	48
	bộ
	35
	
	
	

	c
	Chi phí mua hồ sơ, chụp ảnh chứng chỉ
	
	
	
	
	
	

	
	- Chi phí mua hồ sơ, chụp ảnh chứng chỉ
	48
	bộ
	35
	
	
	

	3
	Chi phí giáo viên
	
	
	
	
	
	

	
	- Chi lương giáo viên dạy lý thuyết
	48
	tiết
	90
	
	
	

	
	- Chi phí lương giáo viên dạy thực hành
	48
	tiết
	270
	
	
	

	
	- Chi phí đi lại, lưu trú cho giáo viên
	48
	GV
	2
	
	
	

	4
	Chi phi nguyên, nhiên, vật liệu học nghề
	48
	lớp
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	

	
	Nguyên liệu giang, nứa
	
	cây
	50
	
	
	

	
	Nguyên liệu tre
	
	cây
	50
	
	
	

	
	Nguyên liệu lục bình, cói
	
	kg
	50
	
	
	

	
	Nguyên liệu dây nhựa
	
	kg
	50
	
	
	

	
	Lưu huỳnh
	
	kg
	10
	
	
	

	
	Khuôn đan hình khối
	
	cái
	70
	
	
	

	
	Dây buộc
	
	kg
	15
	
	
	

	
	Kệ gỗ
	
	cái
	50
	
	
	

	
	Khẩu trang bảo hộ
	
	cái
	35
	
	
	

	
	Găng tay bảo hộ
	
	đôi
	35
	
	
	

	
	Kính mắt
	
	cái
	18
	
	
	

	
	Kéo cắt
	
	cái
	35
	
	
	

	
	Kéo tỉa
	
	cái
	35
	
	
	

	
	Kìm bấm
	
	cái
	35
	
	
	

	
	Kìm kẹp
	
	cái
	35
	
	
	

	
	Dao rựa
	
	cái
	35
	
	
	

	
	Dao phay to
	
	cái
	35
	
	
	

	
	Dao phay trung bình
	
	cái
	35
	
	
	

	
	Thước nhựa to
	
	cái
	35
	
	
	

	
	Thước dây
	
	cái
	35
	
	
	

	
	Bàn tuốt sợi tròn
	
	cái
	35
	
	
	

	
	Bàn kéo nan mỏng
	
	cái
	35
	
	
	

	
	Cân đĩa
	
	cái
	18
	
	
	

	
	Dụng cụ pha lưu huỳnh
	
	cái
	10
	
	
	

	
	Lưỡi cưa
	
	cái
	35
	
	
	

	
	Đá mài dao
	
	cái
	35
	
	
	

	
	Búa nhỏ
	
	cái
	35
	
	
	

	5
	Chi phí thuê phương tiện vận chuyển
	
	
	
	
	
	

	
	- Chi phí thuê phương tiện vận chuyển
	
	lượt
	14
	
	
	

	C
	CHI PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (Phân trại số 3)

	1
	Chi phí thi và cấp chứng chỉ
	
	
	
	
	
	

	
	- Chi phí thi và cấp chứng chỉ
	1
	cái
	35
	
	
	

	2
	Hồ sơ, phô tô tài liệu, chương trình học liệu
	
	
	
	
	
	

	a
	Chi phí in ấn giáo trình phục vụ khóa học
	
	
	
	
	
	

	
	- Chi phí in tài liệu, giáo trình (01 bộ/học viên)
	1
	bộ
	35
	
	
	

	b
	Chi phí mua văn phòng phẩm
	
	
	
	
	
	

	
	- Vở ghi chép (1 quyển 300 trang/học viên)
	1
	quyển
	35
	
	
	

	
	- Bút viết (02 cái/học viên)
	1
	cái
	70
	
	
	

	
	- Giấy kiểm tra và thi kết thúc khóa học
	1
	tờ
	175
	
	
	

	
	- Đồ dùng học tập
	1
	bộ
	35
	
	
	

	c
	Chi phí mua hồ sơ, chụp ảnh chứng chỉ
	
	
	
	
	
	

	
	- Chi phí mua hồ sơ, chụp ảnh chứng chỉ
	1
	bộ
	35
	
	
	

	3
	Chi phí giáo viên
	
	
	
	
	
	

	
	- Chi lương giáo viên dạy lý thuyết
	1
	tiết
	90
	
	
	

	
	- Chi phí lương giáo viên dạy thực hành
	1
	tiết
	270
	
	
	

	
	- Chi phí đi lại, lưu trú cho giáo viên
	1
	GV
	2
	
	
	

	4
	Chi phi nguyên, nhiên, vật liệu học nghề
	1
	lớp
	
	
	
	

	
	Bàn xoa
	
	cái
	10
	
	
	

	
	Bay
	
	cái
	10
	
	
	

	
	Búa đinh
	
	cái
	5
	
	
	

	
	Cuốc
	
	cái
	5
	
	
	

	
	Chổi đót
	
	cái
	10
	
	
	

	
	Dây ni lông
	
	cái
	10
	
	
	

	
	Hộc đựng vữa
	
	cái
	10
	
	
	

	
	Ống nhựa mềm
	
	cái
	2
	
	
	

	
	Thước đo độ
	
	cái
	5
	
	
	

	
	Thước mét
	
	cái
	5
	
	
	

	
	Thước rút
	
	cái
	5
	
	
	

	
	Thước tầm
	
	cái
	5
	
	
	

	
	Thước vuông
	
	cái
	5
	
	
	

	
	Xà beng
	
	cái
	1
	
	
	

	
	Xẻng
	
	cái
	4
	
	
	

	
	Xô tôn
	
	cái
	4
	
	
	

	
	Xô lớn
	
	cái
	4
	
	
	

	
	Cát vàng
	
	m3
	14
	
	
	

	
	Dầu thải
	
	lít
	10
	
	
	

	
	Đinh
	
	kg
	6
	
	
	

	
	Gạch xây
	
	viên
	4.500
	
	
	

	
	Giàn giáo ống thép
	
	bộ
	2
	
	
	

	
	Sơn
	
	kg
	4
	
	
	

	
	Thép buộc
	
	kg
	4
	
	
	

	
	Thép các loại
	
	kg
	4
	
	
	

	
	Xi măng
	
	kg
	70
	
	
	

	
	Tre
	
	cây
	40
	
	
	

	TỔNG CỘNG: (A) + (B) + (C)
	
	
	
	
	
	


4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.


